
  

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày         tháng        năm 2022 

           

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính                  lĩnh vực thành lập và 

sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầ  tư 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG TH   

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tổ chức 

chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ ề  1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối v i 05 thủ tục hành chính s   đ i  

b  sung   nh v c thành   p và s p  ếp   i do nh nghiệp do Nhà nư c n m giữ 

100% vốn điều  ệ, thuộc thẩm quyền giải quyết củ  Sở Kế ho ch và Đầu tư trên 

đị  bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Đ ều 2. Quyết định này có hiệu l c thi hành kể từ ngày k  và thay thế 05 

thủ tục hành chính   nh v c công ty trách nhiệm hữu h n một thành viên do Nhà 
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nư c  àm chủ sở hữu  đư c công bố t i Quyết định số 275/QĐ-U N - C ngày 

25/3/2022 của Chủ tịch UBND Tỉnh. 

Đ ều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Kế ho ch và Đầu 

tư  Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch 

UBND cấp xã và các t  chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục KSTT C  Văn phòng Chính phủ; 

- TT/TU  TT/ ĐN  Tỉnh; 

- Các PCT/UBND Tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Trung tâm KSTTHC và Phục vụ HCC Tỉnh; 

- C ng Thông tin điện t  Tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHC (D). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 hạ  Th ệ  N h   
 



PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ 

NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  934/QĐ-UBND-HC ngày 20  tháng  8  năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp) 

  

STT 
Mã số 

hồ sơ 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Tên VBQPPL quy định 

Cách thức thực 

hiện 
Số 

trang Nộp hồ 

sơ 

Trả hồ 

sơ 

1 2.000529.000.00.00.H20 

Thành lập doanh 

nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn 

điều lệ do cơ quan 

đại diện chủ sở hữu 

(Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh) quyết định 

thành lập 

50 ngày 

Bộ phận 

TN&TKQ 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tại 

Trung tâm 

KSTTHC 

và PVHCC 

Không có 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP. 

- Trực 

tiếp. 

- BCCI. 

- Trực 

tiếp. 

- BCCI. 
1 

2 2.001061.000.00.00.H20 

Hợp nhất, sáp nhập 

doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ do 

cơ quan đại diện chủ 

sở hữu (Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) quyết 

định thành lập hoặc 

được giao quản lý  

30 ngày 

Bộ phận 

TN&TKQ 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tại 

Trung tâm 

KSTTHC 

và PVHCC 

Không có 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP. 

- Trực 

tiếp. 

- BCCI. 

- Trực 

tiếp. 

- BCCI. 
6 
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STT 
Mã số 

hồ sơ 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Tên VBQPPL quy định 

Cách thức thực 

hiện Số 

trang Nộp hồ 

sơ 

Trả hồ 

sơ 

3 2.001025.000.00.00.H20 

Chia, tách doanh 

nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn 

điều lệ do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn 

điều lệ do cơ quan 

đại diện chủ sở hữu 

(Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh) quyết định 

thành lập hoặc được 

giao quản lý  

50 ngày 

Bộ phận 

TN&TKQ 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tại 

Trung tâm 

KSTTHC 

và PVHCC 

Không có 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP. 

- Trực 

tiếp. 

- BCCI. 

- Trực 

tiếp. 

- BCCI. 
11 

4 1.002395.000.00.00.H20 

Tạm ngừng, đình chỉ 

hoạt động, chấm dứt 

kinh doanh tại doanh 

nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn 

điều lệ (do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

quyết định thành lập 

hoặc giao quản lý) 

3 ngày 

Bộ phận 

TN&TKQ 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tại 

Trung tâm 

KSTTHC 

và PVHCC 

Không có 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020.  

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP. 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-

CP ngày 04 tháng 01 năm 

2021 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp. 

- Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT ngày 16 tháng 03 

năm 2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn về đăng 

ký doanh nghiệp. 

- Trực 

tiếp. 

- BCCI. 

- Trực 

tiếp. 

- BCCI. 
17 
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STT 
Mã số 

hồ sơ 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 
Tên VBQPPL quy định 

Cách thức thực 

hiện Số 

trang Nộp hồ 

sơ 

Trả hồ 

sơ 

5 2.001021.000.00.00.H20 

Giải thể doanh 

nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn 

điều lệ (do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

quyết định thành lập 

hoặc giao quản lý) 

30 ngày 

Bộ phận 

TN&TKQ 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tại 

Trung tâm 

KSTTHC 

và PVHCC 

Không có 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP. 

- Trực 

tiếp. 

- BCCI. 

- Trực 

tiếp. 

- BCCI. 
26 
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1. Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) quyết định thành lập 

1.1  Tr nh t   c ch thức  thời gian th c hiện:  

TT 
Trình t  

th c hiện 
Cách thức th c hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Bước 1 
Nộp hồ sơ thủ tục 

hành chính 
       o    v    u t  t  m m u        n  lập Hồ sơ gố  đề ng ị 

t  n  lập do n  ng iệp gửi  ộ     o    v    u t  để t ẩm địn . 
   ng qu  địn   

Bước 2 

Tiếp nhận và chuyển 

hồ sơ thủ tục hành 

chính 

Bước 3 
Giải quyết thủ tục 

hành chính 

-   u k i n ận đủ Hồ sơ,  ộ     o    v    u t    ủ trì lấ  ý ki n  ủ  

 ộ   i   ín ,  ộ quản lý ng n   
   ng qu  địn   

-   i n ận đ ợ  Hồ sơ,  á   ơ qu n liên qu n gửi văn bản t  m gi  ý 

ki n đối với  á  nội dung t uộ  p  m vi quản lý đ n  ộ     o    v  

  u t  để tổng  ợp v  lập báo  áo t ẩm địn   

   ng   l m việc 

-   i n ận đ ợ  ý ki n  ủ   á   ơ qu n liên qu n,  ộ     o    v  

  u t  lập báo  áo t ẩm địn  v  gửi        n . 
   ng   l m việc 

-        o    v    u t  t  m m u        n  ti p t u, giải trìn  ý 

ki n t ẩm địn   ủ   ộ     o    v    u t ,  o n t iện Hồ sơ trìn  

  ủ t ớng C ín  p ủ xem xét, p ê du ệt   ủ tr ơng t  n  lập do n  

ng iệp  

   ng qu  địn   

-        o    v    u t  t  m m u        n  r  qu  t địn  t  n  

lập do n  ng iệp s u k i đ ợ    ủ t ớng C ín  p ủ p ê du ệt   ủ 

tr ơng: 

   ng   

Số: 934/QĐ-UBND-HC
Thời gian ký: 20/08/2022 17:08:42 +07:00
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TT 
Trình t  

th c hiện 
Cách thức th c hiện 

Thời gian 

giải quyết 

+        o    v    u t      ng   

● C u ên viên    ng  ăng ký kin  do n     ng  ăng ký kin  do n  9,5 ng   

●   n  đ o    ng  ăng ký kin  do n     ng   

●   n  đ o       ng   

● Văn t    ,  ng   

+        n     ng   

Bước 4 

Trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính 

   ng qu  địn      ng qu  địn   

1.2  Thành phần  số lư ng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

-  ờ trìn  đề ng ị t  n  lập do n  ng iệp  

-  ề án t  n  lập do n  ng iệp p ải b o gồm  á  nội dung   ủ   u sau: 

+ Căn  ứ p áp lý, mụ  tiêu, sự   n t i t t  n  lập do n  ng iệp; 

+  ên gọi, m   ìn  tổ   ứ  quản lý do n  ng iệp v  t ời gi n  o t động; 

+  ị  điểm trụ s    ín   ủ  do n  ng iệp, đị  điểm xâ  dựng  ơ s  sản xuất, kin  do n  v  diện tí   đất sử dụng;   i 

n án , văn p  ng đ i diện (n u  ó); 
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+   iệm vụ do     n ớ  gi o; ng n , ng ề kin  do n ; d n  mụ  sản p ẩm, dị   vụ do do n  ng iệp  ung ứng; 

+  án  giá sự p ù  ợp  ủ  việ  t  n  lập do n  ng iệp với   i n l ợ , k   o    p át triển kin  t  - x   ội, qu   o    

ng n  quố  gi ; 

+  ìn   ìn  t ị tr ờng, n u   u v  triển vọng t ị tr ờng về từng lo i sản p ẩm, dị   vụ do do n  ng iệp  ung ứng;   ng 

ng ệ dự ki n áp dụng v o  o t động sản xuất kin  do n ; k   o    sản xuất kin  do n  v  đ u t  p át triển    năm s u k i 

t  n  lập; 

+ Mứ  vốn điều lệ; dự ki n tổng vốn đ u t  (tr ờng  ợp t  n  lập do n  ng iệp do     n ớ  nắm giữ    % vốn điều lệ 

gắn với t ự   iện dự án đ u t ); nguồn v   ìn  t ứ   u  động số vốn   n l i ngo i nguồn vốn đ u t  b n đ u  ủ      n ớ ; 

p  ơng án  o n trả vốn  u  động; n u   u v  biện p áp t o vốn l u động đối với do n  ng iệp; 

+  ự ki n  iệu quả kin  t ,  iệu quả x   ội; 

+  ự ki n k ả năng  ung ứng nguồn l o động, ngu ên liệu, vật liệu, năng l ợng,   ng ng ệ v   á  điều kiện   n t i t k á  

để  o t động s u k i t  n  lập  

b) Số lư ng hồ sơ:   

03 bộ  ồ sơ gố  

1.3  Cơ quan th c hiện:  

 ộ     o    v    u t . 

1.4  Đối tư ng th c hiện thủ tục hành chính:  

       n  (       o    v    u t )  

1.5  Kết quả th c hiện thủ tục hành chính:  

 rong tr ờng  ợp đ ợ    ủ t ớng C ín  p ủ p ê du ệt, Cơ qu n đ i diện   ủ s   ữu r  qu  t địn  t  n  lập do n  

ng iệp. 
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1.6  Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí  lệ phí):  

Không có 

1.7  Tên mẫu đơn  mẫu tờ khai: 

Không có  

1.8  Yêu cầu  điều kiện th c hiện thủ tục:  

- Có ng n , lĩn  vự   o t động t uộ  p  m vi đ u t  vốn n   n ớ  để t  n  lập do n  ng iệp t eo qu  địn   ủ  p áp luật 

về quản lý, sử dụng vốn n   n ớ  đ u t  v o sản xuất, kin  do n  t i do n  ng iệp. 

-  ảm bảo đủ vốn điều lệ t eo qu  địn : 

+  o n  ng iệp k i t  n  lập p ải  ó mứ  vốn điều lệ k  ng t ấp  ơn     tỷ đồng  

+  r ờng  ợp kin  do n  n ững ng n , ng ề qu  địn  p ải  ó vốn p áp địn  t ì ngo i điều kiện nêu trên, vốn điều lệ  ủ  

do n  ng iệp k i t  n  lập k  ng t ấp  ơn mứ  vốn p áp địn  qu  địn  đối với ng n , ng ề kin  do n  đó  

+  ối với do n  ng iệp  ung ứng sản p ẩm, dị   vụ   ng í   t i t   u, bảo đảm  n sin  x   ội  oặ   o t động trong một 

số ng n , lĩn  vự , đị  b n   n     n ớ  đ u t  vốn để t  n  lập do n  ng iệp t ì vốn điều lệ  ó t ể t ấp  ơn mứ  qu  địn  nêu 

trên (    tỷ đồng) n  ng k  ng t ấp  ơn mứ  vốn p áp địn  qu  địn  đối với ng n , ng ề kin  do n   êu   u vốn p áp địn  

- Có Hồ sơ  ợp lệ theo qu  địn . 

- Việ  t  n  lập do n  ng iệp p ải p ù  ợp với   i n l ợ , k   o    p át triển kin  t  - x   ội, qu   o    ng n  quố  gi . 

1.9  Căn cứ ph p lý của thủ tục hành chính:  

-  iều 74, 88, v   iều 89  uật  o n  ng iệp năm       

-  iều   ,    v   iều     uật Quản lý, sử dụng vốn n   n ớ  đ u t  v o sản xuất, kin  do n  t i do n  ng iệp năm    4  

-  iều 6,   ,    v   iều     g ị địn  số   /    /  -C  ng      t áng 4 năm       ủ  C ín  p ủ về t  n  lập, sắp x p 

l i,   u ển đổi s   ữu,   u ển gi o qu ền đ i diện   ủ s   ữu t i do n  ng iệp do     n ớ  nắm giữ    % vốn điều lệ  



5 
 

1.10  Lưu hồ sơ (ISO): 

Thành phần hồ sơ lưu 
Bộ phận 

lưu trữ 
Thời gian lưu 

-     mụ     ; 

-   t quả giải qu  t   HC  oặ  Văn bản trả lời  ủ  đơn vị đối với  ồ sơ 

k  ng đáp ứng  êu   u, điều kiện  

- Hồ sơ t ẩm địn  (n u  ó) 

- Văn bản trìn   ơ qu n  ấp trên (n u  ó) 

   ng  ăng ký kin  do n  

Trong suốt quá trình ho t 

động của Doanh nghiệp khi 

   đ ợc thành lập;    năm 

sau khi Doanh nghiệp giải thể 

hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký    t ì   u ển 

 ồ sơ đ n k o l u trữ  ủ     
Cá  biểu mẫu t eo   oản  ,  iều 9,    ng t  số   /   8/  -VPCP ngày 

  /  /   8  ủ   ộ tr  ng, C ủ n iệm Văn p  ng C ín  p ủ  

Bộ phận ti p nhận và trả 

k t quả 
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2. H p nhất  s p nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc đư c giao quản lý 

2.1  Tr nh t   c ch thức  thời gian th c hiện:  

TT 
Trình t  

th c hiện 
Cách thức th c hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Bước 1 
Nộp hồ sơ thủ tục 

hành chính 

Do n  ng iệp   uẩn bị và nộp hồ sơ trực ti p  oặ  qu  dị   vụ b u 

  ín  t i bộ phận ti p nhận và trả k t quả của S  K  ho    v    u t  

t i  rung tâm  iểm soát t ủ tụ    n    ín  v    ụ  vụ   n    ín  

công t n   ồng   áp (số 8 , đ ờng  gu  n Huệ,    ờng   , t  n  

phố C o   n , t n   ồng Tháp). 

- Sáng: từ 07 giờ đ n 

11 giờ 30 phút; 

- Chiều: từ 13 giờ 30 

đ n 17 giờ của các 

ngày làm việc. 

Bước 2 

Tiếp nhận và chuyển 

hồ sơ thủ tục hành 

chính 

-  r ờng hợp hồ sơ      đ   đủ,        ín  xá ,   ng chức ti p nhận 

hồ sơ p ải   ớng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ t eo 

qu  định và nêu rõ lý do theo mẫu Phi u yêu c u bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

-  r ờng hợp từ chối nhận hồ sơ,   ng   ức ti p nhận hồ sơ p ải nêu 

rõ lý do theo mẫu Phi u từ chối giải quy t hồ sơ t ủ tục hành chính. 

-  r ờng hợp hồ sơ đ   đủ,   ín  xá  t eo qu  định, công chức ti p 

nhận hồ sơ v  in Giấy biên nhận hồ sơ v  tr o   o  g ời nộp hồ sơ 

Chuyển ngay hồ sơ 

trong ngày làm việc 

hoặ  v o đ u giờ 

ngày làm việc ti p 

t eo đối với tr ờng 

hợp ti p nhận sau 15 

giờ hàng ngày. 

Bước 3 
Giải quyết thủ tục 

hành chính 

a) Sau khi nhận hồ sơ từ bộ phận ti p nhận và trả k t quả, công chứ  

đ ợ  gi o xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ, trìn  p ê du ệt k t quả giải 

quy t thủ tục hành chính: 

30 ngày làm việc, 

trong đó: 

- Ti p nhận hồ sơ  ,  ng   

- Giải quy t hồ sơ, trong đó:  9,  ng   
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TT 
Trình t  

th c hiện 
Cách thức th c hiện 

Thời gian 

giải quyết 

+ S  K  ho    v    u t  t ẩm địn :  9,  ng   

● C u ên viên    ng  ăng ký kin  do n .    ng   

●   n  đ o p  ng    ng  ăng ký kin  do n . 01 ng   

●   n  đ o   .    ng   

● Văn t     ,  ng   

+ UBND T n  qu  t địn :    ng   

b)  ối với hồ sơ qu  t ẩm tra, thẩm địn       đủ điều kiện giải quy t, 

công chứ  đ ợ  gi o xử lý trả l i hồ sơ kèm t eo t  ng báo bằng văn 

bản và nêu rõ lý do, nội dung c n bổ sung theo mẫu Thông báo về việc 

sử  đổi, bổ sung hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân  

Thời gian thông báo 

trả l i hồ sơ k  ng 

quá 30 ngày làm việc 

kể từ ngày ti p nhận 

hồ sơ 

Bước 4 

Trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính 

Công chức ti p nhận và trả k t quả nhập vào sổ theo dõi hồ sơ v  

ph n mềm điện tử thực hiện n   s u: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân bi t tr ớc qua tin nhắn, t   điện tử, 

điện tho i hoặc qua m ng xã hội đ ợc cấp có thẩm quyền cho phép 

đối với hồ sơ tr ớc thời h n qu  định. 

- Tổ chức, cá nhân nhận k t quả theo thời gi n, đị  điểm ghi trên Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký do n  ng iệp/  i n án /văn p  ng đ i 

diện/đị  điểm kinh doanh (xuất trình giấy hẹn trả k t quả). 

- Công chức trả k t quả kiểm tra phi u hẹn và yêu c u ng ời đ n nhận 

- Sáng: từ 07 giờ đ n 

11 giờ 30 phút; 

- Chiều: từ 13 giờ 30 

đ n 17 giờ của các 

ngày làm việc. 
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TT 
Trình t  

th c hiện 
Cách thức th c hiện 

Thời gian 

giải quyết 

k t quả ký nhận vào sổ và trao k t quả. 

-  r ờng hợp nhận k t quả thông qua dịch vụ b u   ín  công ích. 

(đăng ký t eo   ớng dẫn củ  b u điện) (n u có) 

-   u k i  ó qu  t địn   ợp n ất, sáp n ập, ng ời đ i diện t eo p áp 

luật  ủ   á  do n  ng iệp  ùng ký v o Hợp đồng  ợp n ất, sáp n ập 

v   ó trá   n iệm triển k  i t ự   iện  ề án  ợp n ất, sáp n ập  

 

-  o n  ng iệp n ận sáp n ập v  do n  ng iệp do     n ớ  nắm giữ 

   % vốn điều lệ đ ợ  t  n  lập trên  ơ s   ợp n ất t ự   iện t ủ tụ  

đăng ký do n  ng iệp t eo qu  địn   ủ  p áp luật  

 

2.2  Thành phần  số lư ng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

-  ờ trìn  đề ng ị  ợp n ất, sáp n ập do n  ng iệp; 

-  ề án  ợp n ất, sáp n ập do n  ng iệp p ải b o gồm  á  nội dung   ủ     u sau: 

+  ên, đị       á  do n  ng iệp tr ớ  v  s u k i  ợp n ất, sáp n ập; 

+  ự   n t i t  ủ  việ   ợp n ất, sáp n ập do n  ng iệp; sự p ù  ợp với   i n l ợ , k   o    p át triển kin  t  - xã  ội, qu  

 o    ng n  quố  gi ; 

+ Mứ  vốn điều lệ  ủ  do n  ng iệp s u k i  ợp n ất, sáp n ập; 

+    ơng án sắp x p, sử dụng l o động; 

+    ơng án xử lý t i   ín ,   u ển đổi, b n gi o vốn, t i sản v  giải qu  t  á  qu ền, ng ĩ  vụ  ủ   á  do n  ng iệp liên 

qu n đ n việ   ợp n ất, sáp n ập; 
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+   ời   n t ự   iện  ợp n ất, sáp n ập do n  ng iệp; 

-  áo  áo t i   ín  năm tr ớ  liền kề  ủ  do n  ng iệp đ  đ ợ  kiểm toán v  báo  áo t i   ín  quý g n n ất với t ời điểm 

 ợp n ất, sáp n ập; 

-  ự t ảo  iều lệ  ủ  do n  ng iệp mới đ ợ   ìn  t  n  s u k i  ợp n ất, sáp n ập; 

-  ự t ảo Hợp đồng  ợp n ất, sáp n ập t eo qu  địn  t i  iều    ,  iều      uật  o n  ng iệp đối với tr ờng  ợp sáp 

n ập,  ợp n ất do n  ng iệp; 

- Cá  t i liệu k á   ó liên qu n đ n việ   ợp n ất, sáp n ập do n  ng iệp (n u  ó)  

b) Số lư ng hồ sơ:   

01 bộ  ồ sơ gố   

2.3  Cơ quan th c hiện:  

UBND   n  (       o    v    u t )  

2.4  Đối tư ng th c hiện thủ tục hành chính:  

Cá  do n  ng iệp do     n ớ  nắm giữ    % vốn điều lệ t ự   iện  ợp n ất, sáp n ập  

2.5  Kết quả th c hiện thủ tục hành chính:  

Qu  t địn   ợp n ất, sáp n ập do n  ng iệp  ủ  UBND T n . 

2.6  Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí  lệ phí):  

Không có 

2.7  Tên mẫu đơn  mẫu tờ khai:  

Không có. 

2.8  Yêu cầu  điều kiện th c hiện thủ tục:  

 o n  ng iệp do     n ớ  nắm giữ    % vốn điều lệ đ ợ   ợp n ất, sáp n ập k i đáp ứng đủ  á  điều kiện s u đâ : 

- Việ  sáp n ập,  ợp n ất do n  ng iệp p ải p ù  ợp với văn bản về sắp x p, đổi mới do n  ng iệp đ  đ ợ    ủ t ớng 
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C ín  p ủ p ê du ệt   r ờng  ợp      đ ợ  qu  địn  t i  á  văn bản n   t ì  ơ qu n đ i diện   ủ s   ữu p ải trìn    ủ t ớng 

C ín  p ủ xem xét, qu  t địn   

- Việ   ợp n ất, sáp n ập do n  ng iệp p ải đảm bảo tuân t ủ qu  địn   ủ   uật C n  tr n  về  ợp n ất, sáp n ập do n  

ng iệp. 

2.9  Căn cứ ph p lý của thủ tục hành chính:  

-  iều  4, 88, 89, 200 v   iều 201  uật  o n  ng iệp năm       

-  iều   ,   ,    v   iều     uật Quản lý, sử dụng vốn n   n ớ  đ u t  v o sản xuất, kin  do n  t i do n  ng iệp năm    4  

-  iều  4, 15, 16 và  iều  7  g ị địn  số   /    /  -C  ng      t áng 4 năm       ủ  C ín  p ủ về t  n  lập, sắp x p 

l i,   u ển đổi s   ữu,   u ển gi o qu ền đ i diện   ủ s   ữu t i do n  ng iệp do     n ớ  nắm giữ    % vốn điều lệ  

2.10  Lưu hồ sơ (ISO): 

  

Thành phần hồ sơ lưu 
Bộ phận 

lưu trữ 
Thời gian lưu 

-     mụ  2.2; 

-   t quả giải qu  t   HC  oặ  Văn bản trả lời  ủ  đơn vị đối với  ồ sơ 

k  ng đáp ứng  êu   u, điều kiện  

- Hồ sơ t ẩm địn  (n u  ó) 

- Văn bản trìn   ơ qu n  ấp trên (n u  ó) 

   ng  ăng ký kin  do n  

Trong suốt quá trình ho t 

động của Doanh nghiệp; 01 

năm s u k i  o n  ng iệp 

giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký    thì 

  u ển  ồ sơ đ n k o l u trữ 

 ủ     
Cá  biểu mẫu t eo   oản  ,  iều 9,    ng t  số   /   8/  -VPCP ngày 

  /  /   8  ủ   ộ tr  ng, C ủ n iệm Văn p  ng C ín  p ủ  

Bộ phận ti p nhận và trả 

k t quả 
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3. Chia  t ch doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ 

quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc đư c giao quản lý  

3.1  Tr nh t   c ch thức  thời gian th c hiện:  

TT 
Trình t  

th c hiện 
Cách thức th c hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Bước 1 
Nộp hồ sơ thủ tục 

hành chính 

 o n  ng iệp chuẩn bị hồ sơ đ   đủ t eo qu  định và nộp hồ sơ trực 

ti p  oặ  qu  dị   vụ b u   ín  t i bộ phận ti p nhận và trả k t quả 

của S  K  ho    v    u t  t i  rung tâm  iểm soát t ủ tụ    n  

  ín  v    ụ  vụ   n    ín    ng t n   ồng   áp (số 8 , đ ờng 

 gu  n Huệ,    ờng   , t  n  p ố C o   n , t n   ồng Tháp). 

- Sáng: từ 07 giờ đ n 

11 giờ 30 phút; 

- Chiều: từ 13 giờ 30 

đ n 17 giờ của các 

ngày làm việc. 

Bước 2 

Tiếp nhận và chuyển 

hồ sơ thủ tục hành 

chính 

-  r ờng hợp hồ sơ      đ   đủ,        ín  xá ,   ng   ức ti p nhận 

hồ sơ p ải   ớng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ t eo 

qu  định và nêu rõ lý do theo mẫu Phi u yêu c u bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

-  r ờng hợp từ chối nhận hồ sơ,   ng   ức ti p nhận hồ sơ p ải nêu 

rõ lý do theo mẫu Phi u từ chối giải quy t hồ sơ t ủ tục hành chính. 

-  r ờng hợp hồ sơ đ y đủ,   ín  xá  t eo qu  định, công chức ti p 

nhận hồ sơ v  in Giấy biên nhận hồ sơ v  tr o   o  g ời nộp hồ sơ 

Chuyển ngay hồ sơ 

trong ngày làm việc 

hoặ  v o đ u giờ 

ngày làm việc ti p 

t eo đối với tr ờng 

hợp ti p nhận sau 15 

giờ hàng ngày. 

Bước 3 
Giải quyết thủ tục 

hành chính 

a) Sau khi nhận hồ sơ từ bộ phận ti p nhận và trả k t quả  oặ  trự  

tu  n, công chứ  đ ợ  gi o xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ, trìn  p ê 

duyệt k t quả giải quy t thủ tục hành chính: 

50 ngày làm việc, 

trong đó: 

+ S  K  ho ch và   u t  t  m m u        nh lấ  ý ki n  ủ   ộ    ng qu  địn  
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TT 
Trình t  

th c hiện 
Cách thức th c hiện 

Thời gian 

giải quyết 

    o    v    u t ,  ộ   i   ín ,  ộ quản lý ng n   

+ Cá   ơ qu n liên qu n gửi văn bản t  m gi  ý ki n đối với  ác nội 

dung t uộ  p  m vi   ứ  năng, n iệm vụ  ủ  mình. 
10 ng    

+ Khi nhận đ ợ  ý ki n  ủ   á   ơ qu n liên qu n,        o    v  

  u t  t  m m u        n  lập báo cáo thẩm địn , giải trình việ  

ti p t u ý ki n  ủ   á   ơ qu n liên qu n,  o n t iện Hồ sơ đề ng ị 

chia, tách trình Thủ t ớng C ính phủ xem xét, phê duyệt   ủ tr ơng   

   ng   

●        o    v    u t      ng   

●        n     ng   

+  r ờng  ợp đ ợ    ủ t ớng C ính phủ p ê duyệt   ủ tr ơng   i , 

tách, Chủ tị        T n  r  qu  t địn    i , tách: 
30 ng   

●        o    v    u t      ng   

► C u ên viên    ng  ăng ký kin  do n     ng  ăng ký kin  

doanh 
9,  ng   

►  n  đ o    ng  ăng ký kin  do n     ng   

►  n  đ o       ng   

► Văn t    ,  ng   

●        n     ng   
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TT 
Trình t  

th c hiện 
Cách thức th c hiện 

Thời gian 

giải quyết 

b)  ối với hồ sơ qu  t ẩm tra, thẩm địn       đủ điều kiện giải quy t, 

công chứ  đ ợ  gi o xử lý trả l i hồ sơ kèm t eo t  ng báo bằng văn 

bản và nêu rõ lý do, nội dung c n bổ sung theo mẫu Thông báo về việc 

sử  đổi, bổ sung hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân  

 

Bước 4 

Trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính 

Công chức ti p nhận và trả k t quả nhập vào sổ theo dõi hồ sơ v  

ph n mềm điện tử thực hiện n   s u: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân bi t tr ớc qua tin nhắn, t   điện tử, 

điện tho i hoặc qua m ng xã hội đ ợc cấp có thẩm quyền cho phép 

đối với hồ sơ tr ớc thời h n qu  định. 

- Tổ chức, cá nhân nhận k t quả theo thời gi n, đị  điểm ghi trên Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký do n  ng iệp/  i n án /văn p  ng đ i 

diện/đị  điểm kinh doanh (xuất trình giấy hẹn trả k t quả). 

- Công chức trả k t quả kiểm tra phi u hẹn và yêu c u ng ời đ n nhận 

k t quả ký nhận vào sổ và trao k t quả. 

-  r ờng hợp nhận k t quả thông qua dịch vụ b u   ín  công ích. 

(đăng ký t eo   ớng dẫn củ  b u điện) (n u có) 

- Sáng: từ 07 giờ đ n 

11 giờ 30 phút; 

- Chiều: từ 13 giờ 30 

đ n 17 giờ của các 

ngày làm việc. 

-   u k i  ó qu  t địn    i , tá  , do n  ng iệp  ó trá   n iệm triển 

k  i t ự   iện  ề án   i , tá    

-  o n  ng iệp đ ợ  t  n  lập trên  ơ s    i , tá   t ự   iện  á  t ủ 

tụ  đăng ký do n  ng iệp t eo qu  địn   ủ  p áp luật  

3.2  Thành phần  số lư ng hồ sơ: 

a)  Thành phần hồ sơ: 
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-  ờ trìn  đề ng ị   i , tá   do n  ng iệp; 

-  ề án   i , tá   do n  ng iệp p ải b o gồm  á  nội dung   ủ   u sau: 

+  ên, đị       á  do n  ng iệp tr ớ  v  s u k i   i , tá  ; 

+  ự   n t i t  ủ  việ    i , tá   do n  ng iệp; sự p ù  ợp với   i n l ợ , k   o    p át triển kin  t  - x   ội, qu   o    ng n  

quố  gi ; 

+ Mứ  vốn điều lệ  ủ  do n  ng iệp s u k i   i , tá  ; 

+    ơng án sắp x p, sử dụng l o động; 

+    ơng án xử lý t i   ín ,   u ển đổi, b n gi o vốn, t i sản v  giải qu  t  á  qu ền, ng ĩ  vụ  ủ   á  do n  ng iệp liên 

qu n đ n việ    i , tá  ; 

+   ời   n t ự   iện   i , tá   do n  ng iệp; 

+  r ờng  ợp   i , tá   do n  ng iệp để  ìn  t  n   á  do n  ng iệp mới t ì  ề án   i , tá   do n  ng iệp b o gồm 

thêm cá  nội dung k á  qu  địn  t i   oản    iều 6  g ị địn    /    /  -CP. 

-  áo  áo t i   ín  năm tr ớ  liền kề  ủ  do n  ng iệp đ  đ ợ  kiểm toán v  báo  áo t i   ín  quý g n n ất với t ời điểm 

chia, tách; 

-  ự t ảo  iều lệ  ủ  do n  ng iệp mới đ ợ   ìn  t  n  sau khi chia, tách; 

- Cá  t i liệu k á   ó liên qu n đ n việ    i , tá   do n  ng iệp (n u  ó)  

b) Số lư ng hồ sơ:   

04 bộ Hồ sơ gố  

3.3  Cơ quan th c hiện:  

 UBND   n  (       o    v    u t ). 
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3.4  Đối tư ng th c hiện thủ tục hành chính: 

Doanh nghiệp do     n ớ  nắm giữ    % vốn điều lệ  

3.5  Kết quả th c hiện thủ tục hành chính:  

- Văn bản  ủ    ủ t ớng C ín  p ủ p ê du ệt ( oặ  k  ng p ê du ệt)   ủ tr ơng   

-  rong tr ờng  ợp đ ợ  p ê du ệt   ủ tr ơng, Cơ qu n đ i diện   ủ s   ữu r  qu  t địn    ia, tách.    

3.6  Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí  lệ phí):  

Không có 

3.7  Tên mẫu đơn  mẫu tờ khai:  

Không có. 

3.8  Yêu cầu  điều kiện th c hiện thủ tục:  

 o n  ng iệp do     n ớ  nắm giữ    % vốn điều lệ đ ợ    i , tá   k i đáp ứng đủ  á  điều kiện s u đâ : 

- Việ    i , tá   do n  ng iệp p ải p ù  ợp với văn bản về sắp x p, đổi mới do n  ng iệp đ  đ ợ    ủ t ớng C ín  p ủ 

p ê du ệt   r ờng  ợp      đ ợ  qu  địn  t i  á  văn bản n   t ì  ơ qu n đ i diện   ủ s   ữu p ải trìn    ủ t ớng C ín  p ủ 

xem xét, qu  t địn   

- Cá  do n  ng iệp mới  ìn  t  n  s u k i   i , tá   p ải đảm bảo đủ điều kiện n   đối với t  n  lập do n  ng iệp qu  

địn  t i  iều 4  g ị địn  số   /    /  -CP. 

3.9  Căn cứ ph p lý của thủ tục hành chính:  

-  iều  4, 88, 89,  98 v   iều 199  uật  o n  ng iệp năm       

-  iều   , 11, 12 và  iều      uật Quản lý, sử dụng vốn n   n ớ  đ u t  v o sản xuất, kin  do n  t i do n  ng iệp năm 

2014. 
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-  iều  4, 15, 16 và  iều  8   g ị địn  số   /    /  -C  ng      t áng 4 năm       ủ  C ín  p ủ về t  n  lập, sắp x p 

l i,   u ển đổi s   ữu,   u ển gi o qu ền đ i diện   ủ s   ữu t i do n  ng iệp do     n ớ  nắm giữ    % vốn điều lệ  

3.10  Lưu hồ sơ (ISO): 

  

 

 

Thành phần hồ sơ lưu 
Bộ phận 

lưu trữ 
Thời gian lưu 

-     mụ  3.2; 

-   t quả giải qu  t   HC  oặc Văn bản trả lời  ủ  đơn vị đối với  ồ sơ 

k  ng đáp ứng  êu   u, điều kiện  

- Hồ sơ t ẩm địn  (n u  ó) 

- Văn bản trìn   ơ qu n  ấp trên (n u  ó) 

   ng  ăng ký kin  do n  

Trong suốt quá trình ho t 

động của Doanh nghiệp; 01 

năm s u k i  o n  ng iệp 

giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký    thì 

  u ển  ồ sơ đ n k o l u trữ 

 ủ     
Cá  biểu mẫu t eo   oản  ,  iều 9,    ng t  số   /   8/  -VPCP ngày 

  /  /   8  ủ   ộ tr  ng, C ủ n iệm Văn p  ng C ín  p ủ  

Bộ phận ti p nhận và trả 

k t quả 
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4. Tạm ngừng  đ nh chỉ hoạt động  chấm dứt kinh doanh tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

(do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý) 

4.1  Tr nh t   c ch thức  thời gian th c hiện:  

TT 
Trình t  

th c hiện 
Cách thức th c hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Bước 1 
Nộp hồ sơ thủ tục 

hành chính 

Sau khi        n  r  qu  t địn  t m ngừng, đìn       o t động, 

  ấm dứt kin  do n , do n  ng iệp  ó trá   n iệm t ự   iện  á  t ủ 

tụ  t m ngừng, đìn       o t động,   ấm dứt kin  doanh theo quy 

địn   ủ  p áp luật,  ụ t ể do n  ng iệp chuẩn bị hồ sơ đ   đủ theo 

qu  định và nộp trực ti p  oặ  qu  dị   vụ b u   ín  t i bộ phận ti p 

nhận và trả k t quả của S  K  ho    v    u t  t i  rung tâm  iểm 

soát t ủ tụ    n    ín  v    ụ  vụ   n    ín    ng t n   ồng   áp 

(số 8 , đ ờng  gu  n Huệ,    ờng   , t  n  p ố C o   n , t n  

 ồng Tháp). 

- Sáng: từ 07 giờ đ n 

11 giờ 30 phút; 

- Chiều: từ 13 giờ 30 

đ n 17 giờ của các 

ngày làm việc. 

Bước 2 

Tiếp nhận và chuyển 

hồ sơ thủ tục hành 

chính 

-  r ờng hợp hồ sơ      đ   đủ,        ín  xá ,   ng   ức ti p nhận 

hồ sơ p ải   ớng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ t eo 

qu  định và nêu rõ lý do theo mẫu Phi u yêu c u bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

-  r ờng hợp từ chối nhận hồ sơ,   ng chức ti p nhận hồ sơ p ải nêu 

rõ lý do theo mẫu Phi u từ chối giải quy t hồ sơ t ủ tục hành chính. 

-  r ờng hợp hồ sơ đ   đủ,   ín  xá  t eo qu  định, công chức ti p 

nhận hồ sơ v  in Giấy biên nhận hồ sơ v  tr o   o  g ời nộp hồ sơ 

Chuyển ngay hồ sơ 

trong ngày làm việc 

hoặ  v o đ u giờ 

ngày làm việc ti p 

t eo đối với tr ờng 

hợp ti p nhận sau 15 

giờ hàng ngày. 

Bước 3 
Giải quyết thủ tục 

hành chính 

a) Sau khi nhận hồ sơ từ bộ phận ti p nhận và trả k t quả  oặ  trự  

tu  n, công chứ  đ ợ  gi o xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ, trìn  p ê 

duyệt k t quả giải quy t thủ tục hành chính: 

03 ngày lảm việc, 

trong đó: 
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TT 
Trình t  

th c hiện 
Cách thức th c hiện 

Thời gian 

giải quyết 

- Ti p nhận hồ sơ  ,  ng   

- Giải quy t hồ sơ, trong đó:  ,  ng   

+ C u ên viên    ng  ăng ký kin  do n .    ng   

+   n  đ o p  ng    ng  ăng ký kin  do n .  ,  ng   

b)  ối với hồ sơ qu  t ẩm tra, thẩm địn       đủ điều kiện giải quy t, 

công chứ  đ ợ  gi o xử lý trả l i hồ sơ kèm t eo t  ng báo bằng văn 

bản và nêu rõ lý do, nội dung c n bổ sung theo mẫu Thông báo về việc 

sử  đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký do n  ng iệp để gửi cho tổ chức, cá 

nhân. 

Thời gian thông báo 

trả l i hồ sơ k  ng 

quá 03 ngày làm việc 

kể từ ngày ti p nhận 

hồ sơ 

Bước 4 

Trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân bi t tr ớc qua tin nhắn, t   điện tử, 

điện tho i hoặc qua m ng xã hội đ ợc cấp có thẩm quyền cho phép 

đối với hồ sơ tr ớc thời h n qu  định. 

- Tổ chức, cá nhân nhận k t quả theo thời gi n, đị  điểm ghi trên Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký do n  ng iệp/  i n án /văn p  ng đ i 

diện/đị  điểm kinh doanh (xuất trình giấy hẹn trả k t quả). 

- Công chức trả k t quả kiểm tra phi u hẹn và yêu c u ng ời đ n nhận 

k t quả ký nhận vào sổ và trao k t quả. 

-  r ờng hợp nhận k t quả thông qua dịch vụ b u   ín  công ích. 

(đăng ký t eo   ớng dẫn của b u điện) (n u có) 

- Sáng: từ 07 giờ đ n 

11 giờ 30 phút; 

- Chiều: từ 13 giờ 30 

đ n 17 giờ của các 

ngày làm việc. 

4.2. Thành phần  số lư ng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ:  
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  eo qu  địn  k i t ự   iện t ủ tụ  “   ng báo t m ngừng kin  do n ”,  ụ t ể: 

(i)    ng báo về việ  t m ngừng kin  do n   oặ  ti p tụ  kin  do n  tr ớ   t ời   n đ  t  ng báo  ủ  do n  ng iệp,   i 

n án , văn p  ng đ i diện, đị  điểm kin  do n ; 

(ii)  r ờng  ợp do n  ng iệp t m ngừng kin  do n , kèm t eo    ng báo p ải  ó ng ị qu  t, qu  t địn  v  bản s o biên 

bản  ọp  ủ  Hội đồng t  n  viên đối với   ng t  trá   n iệm  ữu   n   i t  n  viên tr  lên,   ng t   ợp d n ,  ủ  Hội đồng 

quản trị đối với   ng t   ổ p  n; ng ị qu  t, qu  t địn   ủ    ủ s   ữu   ng t  đối với   ng t  trá   n iệm  ữu   n một t  n  

viên về việ  t m ngừng kin  do n   

 g ời  ó t ẩm qu ền ký văn bản đề ng ị đăng ký do n  ng iệp  ó t ể ủ  qu ền   o tổ   ứ ,  á n ân k á  t ự   iện t ủ 

tụ  đăng ký do n  ng iệp t eo qu  địn  s u đâ : 

-  r ờng  ợp ủ  qu ền   o  á n ân t ự   iện t ủ tụ  đăng ký do n  ng iệp, kèm t eo  ồ sơ đăng ký do n  ng iệp p ải  ó 

văn bản ủ  qu ền   o  á n ân t ự   iện t ủ tụ  liên qu n đ n đăng ký do n  ng iệp v  bản s o giấ  tờ p áp lý  ủ   á n ân đ ợ  

ủ  qu ền  Văn bản ủ  qu ền n   k  ng bắt buộ  p ải   ng   ứng,   ứng t ự   

-  r ờng  ợp ủ  qu ền   o tổ   ứ  t ự   iện t ủ tụ  đăng ký do n  ng iệp, kèm t eo  ồ sơ đăng ký do n  ng iệp p ải  ó 

bản s o  ợp đồng  ung  ấp dị   vụ với tổ   ứ  l m dị   vụ t ự   iện t ủ tụ  liên qu n đ n đăng ký do n  ng iệp, giấ  giới t iệu 

 ủ  tổ   ứ  đó   o  á n ân trự  ti p t ự   iện t ủ tụ  liên qu n đ n đăng ký do n  ng iệp v  bản s o giấ  tờ p áp lý  ủ   á nhân 

ng ời đ ợ  giới t iệu  

-  r ờng  ợp ủ  qu ền   o đơn vị  ung  ấp dị   vụ b u   ín    ng í   t ự   iện t ủ tụ  đăng ký do n  ng iệp t ì k i 

t ự   iện t ủ tụ  đăng ký do n  ng iệp, n ân viên b u   ín  p ải nộp bản s o p i u gửi  ồ sơ t eo mẫu do do n  ng iệp  ung 

ứng dị   vụ b u   ín    ng í   p át   n   ó   ữ ký xá  n ận  ủ  n ân viên b u   ín  v  ng ời  ó t ẩm qu ền ký văn bản đề 

ng ị đăng ký do n  ng iệp  

-  r ờng  ợp ủ  qu ền   o đơn vị  ung  ấp dị   vụ b u   ín  k  ng p ải l  b u   ín    ng í   t ự   iện t ủ tụ  đăng ký 

do n  ng iệp t ì việ  ủ  qu ền t ự   iện n    r ờng  ợp ủ  qu ền   o tổ   ứ   

b) Số lư ng hồ sơ:   

01 bộ  ồ sơ gố  
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4.3  Cơ quan th c hiện:  

-        n   

-    ng  ăng ký kin  do n  - S      o    v    u t  t ự   iện t ủ tụ   

4.4  Đối tư ng th c hiện thủ tục hành chính:  

 o n  ng iệp do     n ớ  nắm giữ    % vốn điều lệ   

4.5  Kết quả th c hiện thủ tục hành chính:  

-     ng  ăng ký kin  do n   ấp Giấ  xá  n ận về việ  do n  ng iệp,   i n án , văn p  ng đ i diện, đị  điểm kin  do n  

đăng ký t m ngừng kin  do n , giấ  xá  n ận về việ  do n  ng iệp,   i n án , văn p  ng đ i diện, đị  điểm kin  do n  đăng ký 

ti p tụ  kin  do n  tr ớ  t ời   n đ  t  ng báo  

-  r ờng  ợp do n  ng iệp đăng ký t m ngừng kin  do n ,    ng  ăng ký kin  do n   ập n ật tìn  tr ng p áp lý  ủ  

do n  ng iệp v  tìn  tr ng  ủ  tất  ả  á    i n án , văn p  ng đ i diện, đị  điểm kin  do n   ủ  do n  ng iệp trong Cơ s  dữ 

liệu quố  gi  về đăng ký do n  ng iệp s ng tìn  tr ng t m ngừng kin  do n    

-    ng  ăng ký kin  do n   ập n ật tìn  tr ng p áp lý  ủ  do n  ng iệp đồng t ời với tìn  tr ng  ủ    i n án , văn 

p  ng đ i diện, đị  điểm kin  do n  trong Cơ s  dữ liệu quố  gi  về đăng ký do n  ng iệp  

4.6  Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí  lệ phí):  

   ng t u lệ p í 

4.7  Tên mẫu đơn  mẫu tờ khai:  

Mẫu “   ng báo t m ngừng kin  do n ” b n   n  kèm t eo    ng t  số   /    /  -  H   ng    6 t áng   năm      

 ủ   ộ     o    v    u t  về việ    ớng dẫn về đăng ký do n   

4.8  Yêu cầu  điều kiện th c hiện thủ tục:  

 o n  ng iệp t m ngừng, đìn       o t động,   ấm dứt kin  do n  t eo  êu   u  ủ         n  v   á  tr ờng  ợp qu  
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địn  t i k oản    iều   6  uật  o n  ng iệp  

4.9  Căn cứ ph p lý của thủ tục hành chính:  

-  iều   6  uật  o n  ng iệp năm       

-  iều  1  g ị địn  số   /    /  -CP ngày 0  t áng 4 năm       ủ  C ín  p ủ về t  n  lập, sắp x p l i,   u ển đổi s  

 ữu,   u ển gi o qu ền đ i diện   ủ s   ữu t i do n  ng iệp do     n ớ  nắm giữ    % vốn điều lệ  

-  iều 66  g ị địn  số   /    /  -C  ng    4 t áng    năm       ủ  C ín  p ủ về đăng ký do n  ng iệp  

-  iều      ng t  số   /    /  -  H   ng    6 t áng    năm       ủ   ộ     o    v    u t    ớng dẫn về đăng ký 

do n  ng iệp  

4. 10  Lưu hồ sơ (ISO): 

  

Thành phần hồ sơ lưu 
Bộ phận 

lưu trữ 
Thời gian lưu 

-     mụ  4.2; 

-   t quả giải qu  t   HC  oặ  Văn bản trả lời  ủ  đơn vị đối với  ồ sơ 

k  ng đáp ứng  êu   u, điều kiện  

- Hồ sơ t ẩm địn  (n u  ó) 

- Văn bản trìn   ơ qu n  ấp trên (n u  ó) 

   ng  ăng ký kin  do n  

Trong suốt quá trình ho t 

động của Doanh nghiệp; 01 

năm s u k i  o n  ng iệp 

giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký    thì 

  u ển  ồ sơ đ n k o l u trữ 

 ủ    . 
Các biểu mẫu t eo   oản  ,  iều 9,    ng t  số   /   8/  -VPCP ngày 

  /  /   8  ủ   ộ tr  ng, C ủ n iệm Văn p  ng C ín  p ủ  

Bộ phận ti p nhận và trả 

k t quả 
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Phụ lục II-19 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

TÊN DOANH 

NGHIỆP 

 

 ố: …………   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - T  do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông b o của doanh nghiệp/ 

chi nh nh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

 ín  gửi:    ng  ăng ký kin  do n  t n , t  n  p ố…………… 

 ên do n  ng iệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

M  số do n  ng iệp/M  số t u :  .................................................................  

 ố Giấ    ứng n ận đăng ký kin  do n  (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………  g   

 ấp …/…/……  ơi  ấp: ……… 

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh
1
: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

                                                 
1
 Doanh nghiệp gửi t  ng báo đ n    ng  ăng ký kin  do n  nơi do n  ng iệp,   i n án /văn p  ng đ i diện/đị  điểm kin  do n  đ  đăng ký   ậm nhất    ng   tr ớc khi t m 

ngừng kinh doanh. 
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 ăng ký t m ngừng kin  do n  kể từ ng  … t áng… năm…… đ n   t ng  … t áng… năm…… 

 ý do t m ngừng:  .........................................................................................  

  u k i do n  ng iệp t m ngừng kin  do n , đề ng ị    ng  ăng ký kin  do n    u ển tìn  tr ng  ủ  tất  ả  á    i 

n án /văn p  ng đ i diện/đị  điểm kin  do n   ủ  do n  ng iệp trong Cơ s  dữ liệu quố  gi  về đăng ký do n  ng iệp s ng tìn  

tr ng “  m ngừng kin  do n ”  

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

 ăng ký t m ngừng kin  do n  kể từ ng   … t áng … năm … đ n   t ng   … t áng … năm … đối với   i n án /văn 

p  ng đ i diện/đị  điểm kin  do n  s u: 

 ên   i n án /văn p  ng đ i diện/đị  điểm kin  do n  (ghi bằng chữ in hoa)   

M  số/M  số t u   ủ    i n án /văn p  ng đ i diện/đị  điểm kin  do n :  ........  

 ố Giấ    ứng n ận đăng ký  o t động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ……………  g    ấp 

…/…/……  ơi  ấp: ……… 

C i n án    ủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi 

nhánh): 

Tên chi nhánh:  ................................................................................................  

M  số   i n án /M  số t u   ủ    i n án :  ..................................................  

 ố Giấ    ứng n ận đăng ký  o t động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ……………  g    ấp 

…/…/……  ơi  ấp: ……… 

 ý do t m ngừng:  ...........................................................................................  
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2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
2
: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

 ăng ký ti p tụ  kin  do n  kể từ ng  … t áng… năm…… 

 ý do ti p tụ  kin  do n :  ..............................................................................  

  u k i do n  ng iệp ti p tụ  kin  do n  tr ớ  t ời   n đ  t  ng báo, đề ng ị    ng  ăng ký kin  do n    u ển tìn  tr ng 

 ủ   á    i n án /văn p  ng đ i diện/đị  điểm kin  do n  s u đâ   ủ  do n  ng iệp trong Cơ s  dữ liệu quố  gi  về đăng ký 

do n  ng iệp s ng tìn  tr ng “  ng  o t động”: 

 Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

-  ên   i n án /văn p  ng đ i diện/đị  điểm kin  do n : 

M  số/M  số t u   ủ    i n án /văn p  ng đ i diện/đị  điểm kin  do n :  .  

 ố Giấ    ứng n ận đăng ký  o t động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ……………  g    ấp 

…/…/……  ơi  ấp: ……… 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

 ăng ký ti p tụ  kin  do n  kể từ ng  … t áng… năm…… đối với   i n án /văn p  ng đ i diện/đị  điểm kin  do n  s u: 

 ên   i n án /văn p  ng đ i diện/đị  điểm kin  do n  (ghi bằng chữ in hoa):   

M  số/M  số t u   ủ    i n án /văn p  ng đ i diện/đị  điểm kin  do n :  ........  

 ố Giấ    ứng n ận đăng ký  o t động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………  g    ấp:  / /

 ........................................................................   ơi  ấp:   

                                                 
2
 Doanh nghiệp gửi t  ng báo đ n    ng  ăng ký kin  do n  nơi do n  ng iệp,   i n án /văn p  ng đ i diện/đị  điểm kin  do n  đ  đăng ký   ậm nhất    ng   tr ớc khi ti p tục kinh 

do n  tr ớc thời h n đ  t  ng báo  
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C i n án    ủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa 

điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ..............................................................................................  

M  số   i n án /M  số t u   ủ  chi nhánh:  ................................................  

 ố Giấ    ứng n ận đăng ký  o t động   i n án  (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ……  g   

 ấp:  ............................................................................... / .... / ....  ơi  ấp:  ...............  

 ý do ti p tụ  kin  do n :  ...........................................................................  

 o n  ng iệp   m k t  o n to n   ịu trá   n iệm tr ớ  p áp luật về tín   ợp p áp,   ín  xá  v  trung t ự   ủ  nội dung 

Thông báo này. 

 g ời ký t i    ng báo n     m k t l  ng ời  ó qu ền v  ng ĩ  vụ t ự   iện t ủ tụ  đăng ký do n  ng iệp t eo qu  địn   ủ  

p áp luật v   iều lệ   ng t   

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)
3
 

                                                 
3
 -  r ờng hợp t m ngừng kinh doanh/ti p tụ  kin  do n  tr ớc thời h n đ  t  ng báo đối với doanh nghiệp,   i n án /văn p  ng đ i diện/đị  điểm kinh doanh trực thuộc doanh 

nghiệp, ng ời đ i diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực ti p vào ph n này. 

-  r ờng hợp t m ngừng kinh doanh/Ti p tụ  kin  do n  tr ớc thời h n đ  t  ng báo đối với đị  điểm kinh doanh trực thuộ    i n án , ng ời đ i diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp hoặ  ng ời đứng đ u chi nhánh ký trực ti p vào ph n này. 

-  r ờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài ch  địn  ng ời thực hiện thủ tụ  đăng ký do n  ng iệp t ì ng ời đ ợc ch  định ký trực ti p vào ph n này. 
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5. Giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành 

lập hoặc giao quản lý)  

5.1  Tr nh t   c ch thức  thời gian th c hiện:  

TT 
Trình t  

th c hiện 
Cách thức th c hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Bước 1 
Nộp hồ sơ thủ tục 

hành chính 

 o n  ng iệp   uẩn bị hồ sơ đ   đủ t eo qu  định và nộp hồ sơ trực 

ti p  oặ  qu  dị   vụ b u   ín  t i bộ phận ti p nhận và trả k t quả 

của S  K  ho    v    u t  t i Trung tâm  iểm soát t ủ tụ    n  

  ín  v    ụ  vụ   n    ín    ng t n   ồng   áp (số 8 , đ ờng 

 gu  n Huệ,    ờng   , t  n  p ố C o   n , t n   ồng Tháp). 

- Sáng: từ 07 giờ đ n 

11 giờ 30 phút; 

- Chiều: từ 13 giờ 30 

đ n 17 giờ của các 

ngày làm việc. 

Bước 2 

Tiếp nhận và chuyển 

hồ sơ thủ tục hành 

chính 

-  r ờng hợp hồ sơ      đ   đủ,        ín  xá ,   ng   ức ti p nhận 

hồ sơ p ải   ớng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ t eo 

qu  định và nêu rõ lý do theo mẫu Phi u yêu c u bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

-  r ờng hợp từ chối nhận hồ sơ,   ng   ức ti p nhận hồ sơ p ải nêu 

rõ lý do theo mẫu Phi u từ chối giải quy t hồ sơ t ủ tục hành chính. 

-  r ờng hợp hồ sơ đ   đủ,   ín  xá  t eo qu  định, công chức ti p 

nhận hồ sơ v  in Giấy biên nhận hồ sơ v  tr o   o  g ời nộp hồ sơ 

Chuyển ngay hồ sơ 

trong ngày làm việc 

hoặ  v o đ u giờ 

ngày làm việc ti p 

t eo đối với tr ờng 

hợp ti p nhận sau 15 

giờ hàng ngày. 
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TT 
Trình t  

th c hiện 
Cách thức th c hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Bước 3 
Giải quyết thủ tục 

hành chính 

- S  K  ho    v    u t  t  m m u        nh qu  t địn  giải t ể và 

t  n  lập Hội đồng giải t ể để t ự   iện  á  b ớ  giải t ể do n  

ng iệp  

 rong t ời   n    

ng   l m việ  kể từ 

ng   xá  địn  do n  

ng iệp t uộ  một 

trong  á  tr ờng  ợp 

xem xét giải t ể qu  

địn  t i  iều  9  g ị 

địn  n   

+ C ng   ứ  p  ng    ng  ăng ký kin  do n      ng   

+   n  đ o p  ng    ng  ăng ký kin  do n      ng   

+   n  đ o   .  4 ng   

+ Văn t       ng   

+ UBND T n  qu  t địn : 15 ng   

-   u k i  ó qu  t địn  giải t ể:  

+ Hội đồng giải t ể  ó trá   n iệm t ự   iện  á  qu  địn  t i  iều 4  

 g ị địn  số   /    /  -CP. 
 

+  o n  ng iệp  ó trá   n iệm t ự   iện  á  qu  địn  t i  iều 4  

 g ị địn  số   /    /  -CP; 
 

+ Cơ qu n t u  trự  ti p quản lý việ  t u t u   ó trá   n iệm b n  
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TT 
Trình t  

th c hiện 
Cách thức th c hiện 

Thời gian 

giải quyết 

  n  văn bản xá  n ận việ  t ự   iện ng ĩ  vụ t u   ủ  do n  ng iệp 

k i n ận đ ợ  văn bản đề ng ị xá  n ận việ  t ự   iện ng ĩ  vụ t u  

 ủ  do n  ng iệp  

- Hội đồng giải t ể tự động   ấm dứt  o t động k i do n  ng iệp đ  

 o n tất  á  t ủ tụ  giải t ể t eo qu  địn   ủ  p áp luật v   ơ quan 

đăng ký kin  do n    u ển tìn  tr ng p áp lý  ủ  do n  ng iệp trong 

Cơ s  dữ liệu quố  gi  về đăng ký do n  ng iệp s ng tìn  tr ng đ  

giải t ể  

 

Bước 4 

Trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính 

Công chức ti p nhận và trả k t quả nhập vào sổ theo dõi hồ sơ v  

ph n mềm điện tử thực hiện n   s u: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân bi t tr ớc qua tin nhắn, t   điện tử, 

điện tho i hoặc qua m ng xã hội đ ợc cấp có thẩm quyền cho phép 

đối với hồ sơ tr ớc thời h n qu  định. 

- Tổ chức, cá nhân nhận k t quả theo thời gi n, đị  điểm ghi trên Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký do n  ng iệp/  i n án /văn p  ng đ i 

diện/đị  điểm kinh doanh (xuất trình giấy hẹn trả k t quả). 

- Công chức trả k t quả kiểm tra phi u hẹn và yêu c u ng ời đ n nhận 

k t quả ký nhận vào sổ và trao k t quả. 

-  r ờng hợp nhận k t quả thông qua dịch vụ b u   ín  công ích. 

(đăng ký t eo   ớng dẫn củ  b u điện) (n u có) 

- Sáng: từ 07 giờ đ n 

11 giờ 30 phút; 

- Chiều: từ 13 giờ 30 

đ n 17 giờ của các 

ngày làm việc. 

5.2  Thành phần  số lư ng hồ sơ: 

a)  Thành phần hồ sơ:  
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Văn bản đề ng ị giải t ể do n  ng iệp  

b) Số lư ng hồ sơ:  

01 bộ  ồ sơ 

5.3  Cơ quan th c hiện:  

 g ời qu  t địn  t  n  lập do n  ng iệp l  ng ời qu  t địn  giải t ể do n  ng iệp  

5.4  Đối tư ng th c hiện thủ tục hành chính:  

-  o n  ng iệp do     n ớ  nắm giữ    % vốn điều lệ  

- Cơ qu n đ i diện   ủ s   ữu  

- Cơ qu n t  n  tr , kiểm toán, t u   oặ   á   ơ qu n   ứ  năng k á   ủ      n ớ  k i t ự   iện n iệm vụ t eo t ẩm 

qu ền, p át  iện do n  ng iệp rơi v o tìn  tr ng p ải giải t ể  

5.5  Kết quả th c hiện thủ tục hành chính:  

Qu  t địn  giải t ể do n  ng iệp  ủ  ng ời qu  t địn  t  n  lập do n  ng iệp. 

5.6  Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí  lệ phí):  

Không có 

5.7  Tên mẫu đơn  mẫu tờ khai:  

Không có. 

5.8  Yêu cầu  điều kiện th c hiện thủ tục:  

-  o n  ng iệp do     n ớ  nắm giữ    % vốn điều lệ bị xem xét giải t ể trong  á  tr ờng  ợp s u: 

+  ị t u  ồi Giấ    ứng n ận đăng ký do n  ng iệp, trừ tr ờng  ợp  uật Quản lý t u   ó qu  địn  k á ; 
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+  o n  ng iệp  ó dấu  iệu mất  n to n t i   ín , đ ợ  đặt v o tìn  tr ng giám sát t i   ín  đặ  biệt s u k i k t t ú  t ời 

  n áp dụng p  ơng án k ắ  p ụ , p  ơng án  ơ  ấu l i m  k  ng p ụ   ồi đ ợ   o t động sản xuất kin  do n  v  k  ng t ự  

 iện đ ợ   á   ìn  t ứ    u ển đổi s   ữu, sắp x p l i k á  t eo qu  địn   ủ  p áp luật; 

+    ng t ự   iện đ ợ   á  n iệm vụ do     n ớ  gi o trong t ời gi n    năm liên ti p s u k i đ  áp dụng  á  biện p áp 

  n t i t; 

+ Việ  ti p tụ  du  trì do n  ng iệp l  k  ng   n t i t; 

+   t t ú  t ời   n  o t động đ  g i trong  iều lệ   ng t  m  k  ng  ó qu  địn  gi    n  

-  o n  ng iệp     đ ợ  giải t ể k i đảm bảo t  n  toán   t  á  k oản nợ v  ng ĩ  vụ t i sản k á  v  k  ng trong quá 

trìn  giải qu  t tr n    ấp t i     án  oặ   ơ qu n trọng t i   g ời quản lý  ó liên qu n v  do n  ng iệp bị t u  ồi Giấ    ứng 

n ận đăng ký do n  ng iệp  ùng liên đới   ịu trá   n iệm về  á  k oản nợ  ủ  do n  ng iệp  

- Việ  giải t ể do n  ng iệp p ải p ù  ợp với văn bản về sắp x p, đổi mới do n  ng iệp đ  đ ợ    ủ t ớng C ín  p ủ 

p ê du ệt   r ờng  ợp việ  giải t ể      đ ợ    ủ t ớng C ín  p ủ p ê du ệt t i văn bản về sắp x p, đổi mới do n  ng iệp,  ơ 

qu n đ i diện   ủ s   ữu trìn    ủ t ớng C ín  p ủ xem xét, qu  t địn  (trừ tr ờng  ợp do n  ng iệp giải t ể k i bị t u  ồi 

Giấ    ứng n ận đăng ký do n  ng iệp  oặ  k t t ú  t ời   n  o t động đ  g i trong  iều lệ   ng t  m  k  ng  ó qu  địn  gi  

  n)  

 r ờng  ợp k  ng   n đáp ứng  á  điều kiện giải t ể nêu trên  oặ  đ  lâm v o tìn  tr ng p á sản t ì  ơ qu n đ i diện   ủ 

s   ữu báo  áo   ủ t ớng C ín  p ủ xem xét, qu  t địn  sắp x p t eo  ìn  t ứ  k á   oặ  t ự   iện p á sản  

5. 9  Căn cứ ph p lý của thủ tục hành chính:  

-  iều   8  uật  o n  ng iệp năm       

-  iều     uật Quản lý, sử dụng vốn n   n ớ  đ u t  v o sản xuất, kin  do n  t i do n  ng iệp năm    4  

-  iều  9, 4 , 4 , 4 , 4 , 44, 4  v   iều 4   g ị địn  số   /    /  -C  ng      t áng 4 năm       ủ  C ín  p ủ về 

t  n  lập, sắp x p l i,   u ển đổi s   ữu,   u ển gi o qu ền đ i diện   ủ s   ữu t i do n  ng iệp do     n ớ  nắm giữ    %  

vốn điều lệ  

5.10  Lưu hồ sơ (ISO): 



31 
 

  

Thành phần hồ sơ lưu 
Bộ phận 

lưu trữ 
Thời gian lưu 

-     mụ  5.2; 

-   t quả giải qu  t   HC  oặ  Văn bản trả lời  ủ  đơn vị đối với  ồ sơ 

k  ng đáp ứng  êu   u, điều kiện  

- Hồ sơ t ẩm địn  (n u  ó) 

- Văn bản trìn   ơ qu n  ấp trên (n u  ó) 

   ng  ăng ký kin  do n  

Trong suốt quá trình ho t 

động của Doanh nghiệp; 01 

năm s u k i  o n  ng iệp 

giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký    t ì 

  u ển  ồ sơ đ n k o l u trữ 

 ủ     
Cá  biểu mẫu t eo   oản  ,  iều 9,    ng t  số   /   8/  -VPCP ngày 

  /  /   8  ủ   ộ tr  ng, C ủ n iệm Văn p  ng C ín  p ủ  

Bộ phận ti p nhận và trả 

k t quả 


